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I/ Grammar : ( ngữ pháp) 

1/ simple future tense ( Thì tương lai đơn): 

a/ Form : (công thức )  

** Khẳng định : S + will + V + O  

Ex : I will go on vacation. ( Tôi sẽ đi nghỉ mát). 

       S         V         O 

*** Phủ định : S + will not + V + O  

  =  S + won’t    + V + O     ( will not = won’t = sẽ không ) 

Ex : I won’t watch TV ( Tôi sẽ không xem tivi). 

**** Nghi vấn ( câu hỏi) :   Will  + S + V + O ?  

Ex : Will you go home ? 

                  S    V    O 

b/ Uses : ( Cách dùng ) 

- Diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai. 

c/ Dấu hiệu nhận biết :  



 
 

Trong câu thường có :  

- In + thời gian = trong ….nữa ( in 5 minutes = trong 5 phút nữa ) 

- Tomorrow : ngày mai 

- Next day : ngày hôm tới. 

- Next week = tuần tới, next month = tháng tới , next year = năm tới. 

- Soon : sớm 

- Later : sau đó. 

- This week = tuần này, this year = năm nay ….. 

****Chú ý :  

- In + tháng, năm ( In May) 

- On + thứ  ( on Sunday) 

II/ Ask and answer : 

 

 

 

 

 

 

 

Các Em nhìn vào thời gian biểu trên hình , đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trên, dựa 

vào dữ liệu về thời gian có trong khung sẵn như tomorrow, next Monday….. 

Ex : When will we look at the stars ?  

 ( Khi nào chúng ta ngắm sao?) 

- This evening ( tối nay) 

 

**chú ý : mốc thời gian hôm nay là Monday ( this evening) 

Ex : When will we fly to Venus?  

➔ In three days. 



 
 

III/  Listen and sing : ( Hs nghe và hát bài hát) 

__________________________________________________________________ 

     (Học sinh viết bài vào vở)  

Unit 9 

Lesson 4 : Phonis 

(phonics = Ngữ âm) 

 

   Sauce = nước chấm 

- Au 

August = tháng 8 

     

   Jigsaw : bộ đồ chơi ghép hình 

- Aw   

  Straw : ống hút 

  

( học sinh nghe video và phát âm cho đúng ) 



 
 

 

Nghe và đọc lại đoạn văn trên. Sau đó khoanh tròn từ có vần au màu xanh 

dương, từ có vần aw màu xanh lá. 

Tiếp theo làm hết phần bài tập còn lại trong sách giáo khoa.  

 


